	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3013/QĐ-UBND
	Phú Thọ, ngày 19 tháng 11 năm 2021 


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM; ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ; ĐẤU THẦU: LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ THỌ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 110/TTr- SKHĐT ngày 22/10/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 33 quy trình nội bộ giải quyết 27 thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam; Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Đấu thầu: lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Bãi bỏ: 50 quy trình nội bộ giải quyết 28 thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam; Đấu thầu: lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt tại các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cụ thể: Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn phòng UBND tỉnh (quy trình số 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 Mục VI; 25 quy trình tại Mục VII, Phụ lục kèm theo Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 và các quy trình số: 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 Mục VI, Phụ lục kèm theo Quyết định số 1858/QĐ- UBND ngày 22/7/2021).
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chánh Văn phòng UBND tỉnh xây dựng quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính; cập nhật đầy đủ, chính xác kịp thời trên Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP (Ô Bảo);
- VNPT Phú Thọ;
- Trung tâm Phục vụ HCC;
- CV: NC1, KT1;
- Lưu: VT, NC5. 
	CHỦ TỊCH




Bùi Văn Quang


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI B ộ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
LĨNH Vực ĐẦU Tư TẠI VIỆT NAM; ĐẦU Tư THEO PHỪƠNG THỨC ĐỐI TÁC CỒNG TƯ; ĐẤU THẦU: LựA CHQN NHẢ ĐẦU Tư  



THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU Tư TỈNH PHÚ THQ
(Ban hành kèm theo Quyêt định sô 3013 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)



Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



TT LĨNH VƯC/THỦ TUC HÀNH CHÍNH • • TRANG
I Lĩnh vưc Đầu tư tai Viêt Nam • • • 6
1 Chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh 6



1.1
Trường hợp: Nhà đần tư duy nhất đã đăng kỷ tham gia đấu giá hoặc nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư sau 
khi to chức đấu giá ít nhất 02 lần nhtmg không thành theo quy định tại điểm a khoản 3, Điều 29 Nghị định so 
31/2021 NĐ-CP



Ó - 7 - 8 - 9



1.2 Trường hợp: Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 3, Điều 29 Nghị định sổ 31/2021/NĐ-CP 1 0 -1 1 -1 2
2 Điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh 13 -  14 -  15
3 Chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh 1 6 -1 7 -1 8
4 Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thấm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh 1 9 -2 0 -2 1



5 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường họp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện 
chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh 22



5.1 Trường hợp: Thay đôi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư 22
5.2 Tnrờng hợp: Thay đổi các nội dung khác tại Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu tie 23



6 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường họp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự 
án thuộc thẳm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh 2 4 - 2 5 - 2 6 - 2 7



7 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường họp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với 
dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh 28 -  29 -  30
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TT LĨNH VƯC/THỦ TUC HÀNH CHÍNH • • TRANG



8 Điều chỉnh dự án đầu tu trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối vói dự án thuộc thẩm quyền chấp 
thuận của UBND cấp tỉnh 3 1 -3 2 -3 3



9 Điều chỉnh dự án đầu tư ừong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với 
dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh 3 4 -3 5 -3 6



10 Điều chỉnh dự án đầu tư ừong trường họp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để 
góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh 3 7 - 3 8 - 3 9 - 4 0



11 Điều chỉnh dự án đầu tư ừong trường họp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để 
họp tác kinh doanh đối vói dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh 41 -  42 -  43



12 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ 
trưong đầu tư của UBND cấp tỉnh (Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 4 4 -4 5



13



Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trưong đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc dự án đã được chấp 
thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường họp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 
54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)



46



14 Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh 
hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 47



14. 1 Trường hợp: Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư 47 -  48 -  49 -  50



14. 2 Trường hợp: Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương 
đầu tư 51 -  52 -  53



15 Ngừng hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế 
hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 54



16 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của 
UBND cấp tỉnh hoặc Sở Ke hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 55



17 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư 56
18 Cấp lại và hiệu đính thông tin ti ên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 57
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TT LĨNH VƯC/THỦ TUC HÀNH CHÍNH • • TRANG



18.1 Tmờng hợp: cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 57
18.2 Tncờng hợp: Hiệu đỉnh thông tin Giấy chímg nhận đăng ký đầu tư 58
19 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tu 59
20 Thực hiện hoạt động đầu tu theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tu nuớc ngoài 60



20.1 Tnrờng hợp: Quy định tại các điềm a, b khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tie năm 2020 60



20.2
Trường hợp: Tổ chức kỉnh tế cỏ nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp có Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới vờ xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 
hưởng đến quốc phòng, an ninh



6 1 -6 2



21 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tu nuớc ngoài trong họp đồng BCC 63
22 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tu nuớc ngoài trong họp đồng BCC 64
II Lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 65
1 Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án ppp do nhà đầu tư đề xuất 65



1.1 Giai đoạn 1: Trình tự giải quyết đề xuất thực hiện dự án ppp  của nhà đầu tư 65-66



1.2 Giai đoạn 2: Trình tự thâm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án ppp  do nhà 
đầu tư đề xuất đối với dự án thuộc thấm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND cấp tỉnh 67 -  68 -  69



2 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án ppp do nhà đầu tư đề xuất 70 -  71 -  72



3 Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án ppp do 
nhà đầu tư đề xuất 7 3 -7 4 -7 5



4 Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt điều chỉnh dự án ppp do nhà đầu tư đề xuất 7 6 -7 7 -7 8
III Lĩnh vưc Đấu thầu: Lưa chon nhà đầu tư • • •



1 Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương 
đầu tư) 7 9 -8 0 -8 1
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Phần II
NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI B ộ GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



I. Lĩnh vưc Đầu tư tai Viềt Nam • • •
1. Thủ tục: Chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh
1.1 Trường hợp: Nhà đần tư duy nhất đã đăng kỷ tham gia đấu giá hoặc nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư sau khi tổ chức đẩu giá ít nhất 
02 lần nhung không thành theo quy định tại diêm a khoản 3, Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP



ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Bước 1 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở 
Ke hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3



Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng hợp kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt hồ sơ lấy ý kiến các 
cơ quan liên quan về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm b, c và d Khoản 4 
Điều 33 Luật Đầu tư (Đối với dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp 
thuận chủ trương đầu tư: lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định).



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Ke hoạch và Đầu tư 
được phân công



0,5 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt hồ sơ lấy 
ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 5 Phê duyệt hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành hồ sơ lấy ý kiến đến các cơ quan liên 
quan (qua Bộ phận Tiếp nhân và Trả kết quả của các cơ quan liên quan).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả



0,5 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian 
thực hiện



kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư 
được phân công



Bước 7 Nhận hò sơ xin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
lãnh đạo đơn vị xem xét, phân công tham mưu, xử lý.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả Cơ quan, đơn vị được lấy 
ý kiln



0,5 ngày



Bước 8 Phân công phòng chuyên môn thẩm định, tham mưu xử lý. Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị được 
lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 9 Nhận hồ sơ lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phân công chuyên viên thẩm 
định, tham mưu xử lý



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 10



Thâm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng họp kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt hình lãnh đạo Cơ quan, đơn vị xem xét, tham gia ý kiến về việc đáp ứng yêu 
cầu quy định tại các điểm b, c và d Khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư đối với nội dung 
thuộc phạm vi chức năng, quản lý của cơ quan đơn vị



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



10,0 ngày



Bước 11 Duyệt kết quả, hình lãnh đạo Cơ quan, đơn vị xem xét, phê duyệt Văn bản tham gia 
ý kiến.



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 12 Phê duyệt Văn bản tham gia ý kiến Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị được
lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 13 Vào sổ, đóng dấu, lưu hữ hồ sơ, phát hành Văn bản tham gia ý kiến, gửi Sở Kế hoạch 
và Đầu tư xem xét, tổng họp, tham mưu



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả Cơ quan, đơn vị được lấy 
ý kiến



0,5 ngày



Bước 14 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Chuyển phòng chuyên 
môn Sở Ke hoạch và Đầu tư tổng họp, tham mưu xử lý.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư 
được phân công.



0,5 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thòi gian 
thực hiện



Bước 15 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Phân công thẩm định, 
tham mưu xử lý.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở 
Ke hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 16
Tổng họp ý kiến của các cơ quan liên quan; lập Báo cáo thẩm định (gồm các nội 
dung theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư) trình Trưởng 
phòng xem xét, duyệt trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Ke hoạch và Đầu tư 
được phân công



3,5 ngày



Bước 17 Duyệt kết quả; trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Báo cáo 
thẩm định kèm theo hồ sơ TTHC trình UBND tỉnh.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 18 Phê duyệt Báo cáo thẩm định, hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 19 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; phát hành Báo cáo thẩm định gửi kèm hồ sơ TTHC 
đến UBND tỉnh (qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả Sở Ke hoạch và Đầu tư 
được phân công



0,5 ngày



Bước 20 Nhận hồ sơ TTHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh vực thấm định, tham mưu xử lý.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Văn phòng 
UBND tỉnh



0,5 ngày



Bước 21 Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng họp kết quả, trình lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh xem xét, duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh.



Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh 
vực Văn phòng UBND tỉnh 4,0 ngày



Bước 22 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định giải quyết TTHC. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 1,0 ngày
Bước 23 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo UBND tỉnh 1,0 ngày



Bước 24 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC. Chuyển kết 
quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả Văn phòng UBND tỉnh 
được phân công



0,5 ngày



Bước 25 Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh (từ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Văn phòng UBND tỉnh); sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận trên



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian 
thực hiện



phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá 
nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



Tổng thời gian giải quyết 32,0 ngày
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1.2 Trường hợp: Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 3, Điều 29 Nghị định sổ 31/2021/NĐ-CP
______________________________________________________________________________ ______________________ ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thòi gian 
thực hiện



Bước 1 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyên 
phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3



Thấm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; dự thảo Báo cáo kết quả đánh giá sơ bộ, trình 
Trưởng phòng xem xét, duyệt trình lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét, phê 
duyệt để lấy ý kiến các cơ quan liên quan về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các 
điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư (Đối với dự án đã được Quốc hội, Thủ 
tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời 
gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư).



Cán bộ hoặc công chức phòng 
chuyên môn, Sở Ke hoạch và Đầu 
tư được phân công



0,5 ngày



Bước 4
Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Báo cáo 
kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm và hồ sơ TTHC để lấy ý kiến các cơ 
quan liên quan theo quy định.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 5 Phê duyệt Báo cáo kết quả đánh giá sơ bộ, lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo quy 
định. Lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành văn bản gửi kèm hồ sơ TTHC đến các cơ 
quan liên quan (qua Bộ phận Tiếp nhân và Trả kết quả của các cơ quan liên quan).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 7 Nhận hồ sơ xin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
lãnh đạo đơn vị xem xét, phân công tham mưu, xử lý.



Bộ phận Văn thư, Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



0,5 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian 
thực hiện



Bước 8 Phân công phòng chuyên môn thẩm định, tham mưu xử lý. Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị được
lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 9 Nhận hồ sơ lấy ý kiến của Sở Ke hoạch và Đầu tư. Phân công chuyên viên thẩm 
định, tham mưu xử lý



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 10



Thẩm định/thấm tra, xác minh hồ sơ; tổng họp kết quả, ữình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Cơ quan, đơn vị xem xét, tham gia ý kiến về việc đáp ứng yêu 
câu quy định tại các điêm b, c và d Khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư đối với nội dung 
thuộc phạm vi chức năng, quản lý của cơ quan đơn vị



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



10,0 ngày



Bước 11 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Cơ quan, đơn vị xem xét, phê duyệt Văn bản tham gia 
ý kiến.



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 12 Phê duyệt Văn bản tham gia ý kiến Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị được 
lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 13 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hô sơ, phát hành Văn bản tham gia ý kiên, gửi Sở Kế hoạch 
và Đầu tư xem xét, tổng họp, tham mưu



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



0,5 ngày



Bước 14 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Chuyển phòng chuyên 
môn tổng họp, tham mưu xử lý.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 15 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Phân công thẩm định, 
tham mưu xử lý.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 16
Tông họp ý kiến của các cơ quan liên quan; lập Báo cáo thấm định (gồm các nội 
dung theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư) trình Trưởng 
phòng xem xét, duyệt trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



3,5 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiêm giải quyết Thời gian 
thực hiện



Bước 17
Duyệt kết quả; trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Báo cáo 
thấm định (gồm các nội dung theo quy định tại các điêm b, c và d khoản 4 Điều 33 
Luật Đầu tư), hồ sơ trình UBND tỉnh.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 18 Phê duyệt Báo cáo thẩm định, hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 19 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; phát hành Báo cáo thẩm định gửi kèm hồ sơ TTHC 
đến UBND tỉnh (qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 20 Nhận hồ sơ TTHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh vực thẩm định, tham mưu xử lý.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Văn phòng 
UBND tỉnh



0,5 ngày



Bước 21 Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng hợp kết quả, trình lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh xem xét, duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh.



Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh 
vực Văn phòng UBND tỉnh 4,0 ngày



Bước 22 Duyệt kết quả, ứình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định giải quyết TTHC. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 1,0 ngày
Bước 23 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo UBND tỉnh 1,0 ngày



Bước 24 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC. Chuyển kết 
quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Văn phòng UBND tỉnh được 
phân công



0,5 ngày



Bước 25



Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh (từ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Văn phòng UBND tỉnh); sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận trên 
phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, ừả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá 
nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



Tổng thòi gian giải quyết 32,0 ngàỵ_
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2. Thủ tục: Điều chỉnh Văn bản chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh
ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thòi gian
thưc hiên • •



Bước 1 Kiểm ừa, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thấm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Ke hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3



Thâm định/thấm tra, xác minh hồ sơ; báo cáo kết quả, trình Trưởng phòng duyệt hồ 
sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm 
b, c và d khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư trình lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư 
xem xét, phê duyệt.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt hồ sơ lấy 
ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 5 Phê duyệt hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành văn bản gửi kèm hồ sơ TTHC đến các cơ 
quan liến quan (qua Bộ phận Tiếp nhân và Trả kết quả của các cơ quan liên quan).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 7 Nhận hồ sơ xin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
lãnh đạo đơn vị xem xét, phân công tham mưu, xử lý.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



0,5 ngày



Bước 8 Phân công phòng chuyên môn thẩm định, tham mưu xử lý. Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị được 
lấy ý kiến 1,0 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Bước 9 Nhận hồ sơ lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phân công chuyên viên thẩm 
định, tham mưu xử lý



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đon vị được lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 10



Thâm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng hợp kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Cơ quan, đơn vị xem xét, tham gia ý kiến về việc đáp ứng yêu 
cầu quy định tại các điểm b, c và d Khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư đối với nội dung 
thuộc phạm vi chức năng, quản lý của cơ quan đon vị



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn Cơ quan, đon vị được lấy ý 
kiến



10,0 ngày



Bước 11 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Cơ quan, đon vị xem xét, phê duyệt Văn bản tham gia 
ý kiến.



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 12 Phê duyệt Văn bản tham gia ý kiến Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị được 
lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 13 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Văn bản tham gia ý kiến, gửi Sở Kế hoạch 
và Đầu tư xem xét, tổng họp, tham mưu



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



0,5 ngày



Bước 14 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Chuyển phòng chuyên 
môn Sở Ke hoạch và Đầu tư tổng họp, tham mưu xử lý.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 15 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Phân công thẩm định, 
tham mưu xử lý.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 16
Tổng họp ý kiến của các cơ quan liên quan; lập Báo cáo thẩm định (gồm nội dung 
theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư) trình Trưởng 
phòng duyệt trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



3,5 ngày



Bước 17 Duyệt kết quả; trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Báo cáo 
thẩm định trình UBND tỉnh.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 1,0 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Bước 18 Phê duyệt Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 19 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; phát hành Báo cáo thẩm định gửi kèm hồ sơ TTHC 
đến UBND tỉnh (qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 20 Nhận hồ sơ TTHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh vực thẩm định, tham mưu xử lý.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Văn phòng 
UBND tỉnh



0,5 ngày



Bước 21 Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng họp kết quả, trình lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh xem xét, duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh.



Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh 
vực Văn phòng UBND tỉnh 4,0 ngày



Bước 22 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định giải quyết TTHC. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 1,0 ngày
Bước 23 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo UBND tinh 1,0 ngày



Bước 24 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC. Chuyển kết 
quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Văn phòng UBND tình được 
phân công



0,5 ngày



Bước 25
Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh (từ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Văn phòng UBND tỉnh); sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận trên 
phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá 
nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



Tổng thòi gian giải quyết 32,0 ngày
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3. Thủ tục: Chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thòi gian
thưc hiên • •



Bước 1 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thấm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Ke hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3



Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; báo cáo kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt hồ sơ lấy ý kiến các Sở, UBND cấp huyện (nơi dự kiến thực hiện dự án) và 
các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan 
đó theo quy định tại Khoản ố hoặc Khoản 8, Điều 31, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt hồ sơ lấy 
ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 5 Phê duyệt hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành gửi hồ sơ lấy ý kiến đến các cơ quan liên 
quan (qua Bộ phận Tiếp nhân và Trả kết quả của các cơ quan liên quan).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 7 Nhận hồ sơ xin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
lãnh đạo đơn vị xem xét, phân công tham mưu, xử lý.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



0,5 ngày



Bước 8 Phân công phòng chuyên môn thẩm định, tham mưu xử lý. Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị được
lấy ý kiến 1,0 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thòi gian 
thực hiện



Bước 9 Nhận hồ sơ lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phân công chuyên viên thẩm 
định, tham mưu xử lý



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 10



Thấm định/thấm tra, xác minh hồ sơ; tổng hợp kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Cơ quan, đơn vị xem xét, tham gia ý kiến về việc đáp ứng yêu 
câu quy định tại các điêm b, c và d Khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư đối vói nội dung 
thuộc phạm vi chức năng, quản lý của cơ quan đơn vị



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiên



10,0 ngày



Bước 11 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Cơ quan, đơn vị xem xét, phê duyệt Văn bản tham gia 
ý kiến.



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 12 Phê duyệt Văn bản tham gia ý kiến Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị được 
lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 13 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Văn bản tham gia ý kiến, gửi Sở Kế hoạch 
và Đầu tư xem xét, tổng họp, tham mưu



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



0,5 ngày



Bước 14 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Chuyển phòng chuyên 
môn Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng họp, tham mưu xử lý.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tu được 
phân công



0,5 ngày



Bước 15 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Phân công thẩm định, 
tham mưu xử lý.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 16



Tống họp ý kiến của các cơ quan liên quan; lập báo cáo thẩm định (gồm các nội 
dung thẩm định theo quy định tại Khoản 6 hoặc Khoản 8, Điều 31, Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP) trình Trưởng phòng xem xét, duyệt trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và 
Đầu tu.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Ke hoạch và Đầu tu được 
phân công



3,5 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thòi gian
thưc hiên • •



Bước 17 Duyệt kết quả; trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Báo cáo 
thẩm định trình UBND tỉnh.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 18 Phê duyệt Báo cáo thấm định, hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 19 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; phát hành văn bản gửi kèm hồ sơ TTHC đến UBND 
tỉnh (qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 20 Nhận hồ sơ TTHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh vực thẩm định, tham mưu xử lý.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Văn phòng 
UBND tỉnh



0,5 ngày



Bước 21 Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng hợp kết quả, trình lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh xem xét, duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh.



Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh 
vực Văn phòng UBND tỉnh 4,0 ngày



Bước 22 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định giải quyết TTHC. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 1,0 ngày
Bước 23 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo UBND tinh 1,0 ngày



Bước 24 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC. Chuyên kết 
quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Văn phòng UBND tỉnh được 
phân công



0,5 ngày



Bước 25
Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh (từ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Văn phòng UBND tỉnh); sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận trên 
phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá 
nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phuc vụ 
HCC



Tổng thời gian giải quyết 35,0 ngày
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4. Thủ tục: Điều chỉnh dự án đâu tư thuộc thâm quyên châp thuận chủ trương đâu tư của UBND câp tỉnh
ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thòi gian
thưc hiên • •



Bước 1 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
phòng chuyên môn, Sở Ke hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3



Thâm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; báo cáo kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt hồ sơ lấy ý kiến theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư trình lãnh 
đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt.



Cán bộ,c công chức phòng chuyên 
môn, Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt hồ sơ lấy 
ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 5 Phê duyệt hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành văn bản gửi kèm hồ sơ TTHC đến các cơ 
quan liên quan (qua Bộ phận Tiếp nhân và Trả kết quả của các cơ quan liên quan).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 7 Nhận hồ sơ xin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
lãnh đạo đơn vị xem xét, phân công tham mưu, xử lý.



Bộ phận Văn thư, Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



0,5 ngày



Bước 8 Phân công phòng chuyên môn thẩm định, tham mưu xử lý. Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị được 
lấy ý kiến 1,0 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thòi gian
thưc hiên • •



Bước 9 Nhận hồ sơ lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phân công chuyên viên thẩm 
định, tham mưu xử lý



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 10



Thấm định/thấm tra, xác minh hồ sơ; tổng hợp kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Cơ quan, đơn vị xem xét, tham gia ý kiến về việc đáp ứng yêu 
câu quy định tại các điểm b, c và d Khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư đối vói nội dung 
thuộc phạm vi chức năng, quản lý của cơ quan đơn vị



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiên



10,0 ngày



Bước 11 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Cơ quan, đơn vị xem xét, phê duyệt Văn bản tham gia 
ý kiến.



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 12 Phê duyệt Văn bản tham gia ý kiến Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị được 
lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 13 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Văn bản tham gia ý kiến, gửi Sở Kế hoạch 
và Đầu tư xem xét, tổng hợp, tham mưu



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



0,5 ngày



Bước 14 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Chuyển phòng chuyên 
môn Sở Ke hoạch và Đầu tư tổng họp, tham mưu xử lý.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được
phân công



0,5 ngày



Bước 15 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Phân công thấm định, 
tham mưu xử lý.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 16
Tông họp ý kiến của các cơ quan liên quan; lập Báo cáo thấm định (gồm các nội 
dung điều chỉnh dự án đầu tư) trình Trưởng phòng xem xét, duyệt trình lãnh đạo Sở 
Kế hoạch và Đầu tư.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Kế haochj và Đầu tư được 
phân công



3,5 ngày



Bước 17 Duyệt kết quả; trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Báo cáo 
thẩm định, hồ sơ trình UBND tỉnh.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 1,0 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Bước 18 Phê duyệt Báo cáo thẩm định, hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 19 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; phát hành văn bản gửi kèm hồ sơ TTHC đến UBND 
tỉnh (qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 20 Nhận hồ sơ TTHC của Sở Ke hoạch và Đầu tư trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh vực thẩm định, tham mưu xử lý.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Văn phòng 
UBND tỉnh



0,5 ngày



Bước 21 Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng hợp kết quả, trình lãnh đạo Văn phòng 
ƯBND tỉnh xem xét, duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh.



Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh 
vực Văn phòng UBND tỉnh 4,0 ngày



Bước 22 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định giải quyết TTHC. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 1,0 ngày
Bước 23 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo UBND tỉnh 1,0 ngày



Bước 24 Vào sổ, đóng dấu, lưu ứữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC. Chuyển kết 
quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Văn phòng UBND tỉnh được 
phân công



0,5 ngày



Bước 25
Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh (từ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Văn phòng UBND tỉnh); sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận trên 
phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá 
nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phuc vụ 
HCC



Tổng thòi gian giải quyết 32,0 ngày
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5. Thủ tuc: Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường họp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp 
thuận điều chỉnh chủ trưo*ng đầu tư của UBND cấp tỉnh.
5.1. Trường hợp: Thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tir tại Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu tư



ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian 
thực hiện



Bước 1 Kiểm ha, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyến 
phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,25 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3 Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; báo cáo kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



1,0 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC, gửi Bộ phận 
Tiếp nhân và Trả kết quả của Sở Ke hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức, Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,25 ngày



Bước 7
Nhận kết quả giải quyết TTHC; sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận 
trên phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ 
chức, cá nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Ke hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



Tổng thời gian giải quyết 3,0 ngày
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5.2 Trường hợp: Thay đổi các nội dung khác tại Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu tư
ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thòi gian
thưc hiên • •



Bước 1 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyên 
phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 3 Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; báo cáo kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



6,0 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC, gửi Bộ phận 
Tiếp nhân và Trả kết quả của Sở Ke hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả được phân công



0,5 ngày



Bước 7
Nhận kết quả giải quyết TTHC; sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận 
trên phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ 
chức, cá nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



Tổng thòi gian giải quyết 10,0 ngày
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6. Thủ tục: Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường họp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối vói dự án 
thuộc thẳm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh



ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết
Thời gian 
thực hiện
(ngày làm 



việc)



Bước 1 Kiếm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyến 
phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3



Thâm định/thấm tra, xác minh hồ sơ; báo cáo kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt hồ sơ lấy ý kiến cơ quan nhà nước có thẳm quyền theo quy định tại điểm b 
khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP về những nội dung điều chỉnh 
dự án đầu tư hình lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt hồ sơ lấy 
ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 5 Phê duyệt hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định. Lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành văn bản gửi kèm hồ sơ TTHC đến các cơ 
quan liên quan (qua Bộ phận Tiếp nhân và Trả kết quả của các cơ quan liên quan).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 7 Nhận hồ sơ xin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
lãnh đạo đơn vị xem xét, phân công tham mưu, xử lý.



Bộ phận Văn thư, Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết



0,5 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết
Thời gian 
thực hiện
(ngày làm 



việc)
quả Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



Bước 8 Phân công phòng chuyên môn thấm định, tham mưu xử lý. Lãnh đạo Cơ quan, đon vị được 
lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 9 Nhận hồ sơ lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phân công chuyên viên thẩm 
định, tham mưu xử lý



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 10



Thâm định/thâm tra, xác minh hồ sơ; tổng hợp kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Cơ quan, đơn vị xem xét, tham gia ý kiến về việc đáp ứng yêu 
cầu quy định tại các điểm b, c và d Khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư đối với nội dung 
thuộc phạm vi chức năng, quản lý của cơ quan đơn vị



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



10,0 ngày



Bước 11 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Cơ quan, đơn vị xem xét, phê duyệt Văn bản tham gia 
ý kiến.



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 12 Phê duyệt Văn bản tham gia ý kiến Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị được 
lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 13 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Văn bản tham gia ý kiến, gửi Sở Kế hoạch 
và Đầu tư xem xét, tổng họp, tham mưu



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



0,5 ngày



Bước 14 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Chuyển phòng chuyên 
môn Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng họp, tham mưu xử lý.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 15 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Phân công thẩm định, 
tham mưu xử lý.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết



Thòi gian 
thực hiện
(ngày làm 



việc)



Bước 16
Tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan; lập Báo cáo thấm định (gồm các nội 
dung điều chỉnh dự án đầu tư) trình Trưởng phòng xem xét, duyệt hình lãnh đạo Sở 
Ke hoạch và Đầu tư.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



3,5 ngày



Bước 17 Duyệt kết quả; trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Báo cáo 
thẩm định trình UBND tỉnh.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 18 Phê duyệt Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 19 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; phát hành Báo cáo thẩm định gửi kèm hồ sơ TTHC 
đến ƯBND tỉnh (qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 20 Nhận hồ sơ TTHC của Sở Ke hoạch và Đầu tu trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh vực thẩm định, tham mưu xử lý.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Văn phòng 
UBND tỉnh



0,5 ngày



Bước 21 Thấm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng họp kết quả, trình lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh xem xét, duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh.



Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh 
vực Văn phòng UBND tỉnh 4,0 ngày



Bước 22 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định giải quyết TTHC. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 1,0 ngày
Bước 23 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo UBND tỉnh 1,0 ngày



Bước 24 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC. Chuyển kết 
quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Văn phòng UBND tình được 
phân công



0,5 ngày



Bước 25 Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh (từ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Văn phòng UBND tỉnh); sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận trên



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết
Thời gian 
thực hiện 
(ngày làm 



việc)
phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá 
nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



Tổng thời gian giải quyết 32,0 ngày
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7. Thủ tục: Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối vói dự án 
thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh



ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Bước 1 Kiếm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyến 
phòng chuyên môn, Sở Ke hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3



Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; báo cáo kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt hồ sơ lấy ý kiến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b 
khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP về những nội dung điều chỉnh 
dự án đầu tư, trình lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt hồ sơ lấy 
ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 5 Phê duyệt hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành văn bản gửi kèm hồ sơ TTHC đến các cơ 
quan liên quan (qua Bộ phận Tiếp nhân và Trả kết quả của các cơ quan liên quan).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 7 Nhận hồ sơ xin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư hình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
lãnh đạo đơn vị xem xét, phân công tham mưu, xử lý.



Bộ phận Văn thư, Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



0,5 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Bước 8 Phân công phòng chuyên môn thẩm định, tham mưu xử lý. Lãnh đạo Cơ quan, đon vị được 
lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 9 Nhận hồ sơ lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phân công chuyên viên thẩm 
định, tham mưu xử lý



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 10



Thấm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng hợp kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Cơ quan, đơn vị xem xét, tham gia ý kiến về việc đáp ứng yêu 
cầu quy định tại các điểm b, c và d Khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư đối với nội dung 
thuộc phạm vi chức năng, quản lý của cơ quan đon vị



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn Cơ quan, đon vị được lấy ý 
kiến



10,0 ngày



Bước 11 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Cơ quan, đon vị xem xét, phê duyệt Văn bản tham gia 
ý kiến.



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đon vị được lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 12 Phê duyệt Văn bản tham gia ý kiến. Lãnh đạo Cơ quan, đon vị được 
lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 13 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Văn bản tham gia ý kiến, gửi Sở Kế hoạch 
và Đầu tư xem xét, tổng họp, tham mưu.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Cơ quan, đon vị được lấy ý 
kiến



0,5 ngày



Bước 14 Nhận hồ sơ Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Chuyển phòng 
chuyên môn Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng họp, tham mưu xử lý.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 15 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 16
Tổng họp ý kiến của các cơ quan liên quan; lập Báo cáo thấm định các nội dung điều 
chỉnh dự án đầu tư trình Trưởng phòng xem xét, duyệt trình lãnh đạo Sở Kế hoạch 
và Đầu tư.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



3,5 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Bước 17 Duyệt kết quả; trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Báo cáo 
thẩm định trình UBND tỉnh.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 18 Phê duyệt Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 19 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; phát hành Báo cáo thẩm định gửi kèm hồ sơ TTHC 
đến UBND tỉnh (qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 20 Nhận hồ sơ TTHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh vực thẩm định, tham mưu xử lý.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Văn phòng 
UBND tỉnh



0,5 ngày



Bước 21 Thẩm định/thấm tra, xác minh hồ sơ; tổng hợp kết quả, trình lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh xem xét, duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh.



Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh 
vực Văn phòng UBND tỉnh 4,0 ngày



Bước 22 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định giải quyết TTHC. Lãnh đạo Văn phòng UBND tình 1,0 ngày
Bước 23 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo UBND tinh 1,0 ngày



Bước 24 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC. Chuyển kết 
quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Văn phòng UBND tỉnh được 
phân công



0,5 ngày



Bước 25
Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh (từ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Văn phòng UBND tỉnh); sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận trên 
phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá 
nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



Tổng thòi gian giải quyết 32,0 ngày
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8. Thủ tục: Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường họp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối vói dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND 
câptỉnh



ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Bước 1 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
phòng chuyên môn, Sở Ke hoạch và Đầu tư thấm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3



Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; báo cáo kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt hồ sơ lấy ý kiến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b 
khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP về những nội dung điều chỉnh 
dự án đầu tư.ừình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt hồ sơ lấy 
ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 5 Phê duyệt hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành gửi kèm hồ sơ TTHC đến các cơ quan 
liên quan (qua Bộ phận Tiếp nhân và Trả kết quả của các cơ quan liên quan).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 7 Nhận hồ sơ xin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
lãnh đạo đơn vị xem xét, phân công tham mưu, xử lý.



Bộ phận Văn thư, Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



0,5 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian 
thực hiện



Bước 8 Phân công phòng chuyên môn thấm định, tham mưu xử lý. Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị được 
lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 9 Nhận hồ sơ lấy ý kiến của Sở Ke hoạch và Đầu tư. Phân công chuyên viên thẩm 
định, tham mưu xử lý



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 10



Thấm định/thấm tra, xác minh hồ sơ; tổng họp kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Cơ quan, đơn vị xem xét, tham gia ý kiến về việc đáp ứng yêu 
cầu quy định tại các điểm b, c và d Khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư đối với nội dung 
thuộc phạm vi chức năng, quản lý của cơ quan đơn vị



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



10,0 ngày



Bước 11 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Cơ quan, đơn vị xem xét, phê duyệt Văn bản tham gia 
ý kiến.



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 12 Phê duyệt Văn bản tham gia ý kiến. Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị được 
lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 13 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Văn bản tham gia ý kiến, gửi Sở Kế hoạch 
và Đầu tư xem xét, tổng họp, tham mưu.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Cơ quan, đơn vị được lấy ý
kiến



0,5 ngày



Bước 14 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Chuyển phòng chuyên 
môn Sở Ke hoạch và Đầu tư tổng họp, tham mưu xử lý.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 15 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Phân công thẩm định, 
tham mưu xử lý.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 16
Tông họp ý kiến của các cơ quan liên quan; lập Báo cáo thẩm định (gồm các nội 
dung điều chỉnh dự án đâu tư) trình Trưởng phòng xem xét, duyệt trình lãnh đạo Sở 
Kế hoạch và Đầu tư.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



3,5 ngày



32











TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Bước 17 Duyệt kết quả; trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Báo cáo 
thẩm định trình UBND tỉnh.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 18 Phê duyệt Báo cao thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 19 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; phát hành Báo cáo thẩm định gửi kèm hồ sơ TTHC 
đến UBND tỉnh (qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 20 Nhận hồ sơ TTHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh vực thẩm định, tham mưu xử lý.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Văn phòng 
UBND tỉnh



0,5 ngày



Bước 21 Thẩm định/thấm tra, xác minh hồ sơ; tổng hợp kết quả, trình lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh xem xét, duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh.



Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh 
vực Văn phòng UBND tỉnh 4,0 ngày



Bước 22 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định giải quyết TTHC. Lãnh đạo Văn phòng UBND tình 1,0 ngày
Bước 23 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo UBND tinh 1,0 ngày



Bước 24 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC. Chuyển kết 
quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Văn phòng UBND tỉnh được 
phân công



0,5 ngày



Bước 25
Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh (từ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Văn phòng UBND tỉnh); sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận trên 
phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá 
nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



Tổng thòi gian giải quyết 32,0 ngày
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9. Thủ tục: Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường họp chia, tách, họp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối vói dự án 
thuộc thẳm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh



ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thòi gian
thưc hiên • •



Bước 1 Kiểm ừa, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
phòng chuyên môn, Sở Ke hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3
Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; báo cáo kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt hồ sơ lấy ý kiến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b 
khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP về những nội dung điều chỉnh 
dự án đầu tư.trình lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, hình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt hồ sơ lấy 
ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 5 Phê duyệt hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành gửi kèm hồ sơ TTHC đến các cơ quan 
liên quan (qua Bộ phận Tiếp nhân và Trả kết quả của các cơ quan liên quan).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 7 Nhận hồ sơ xin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
lãnh đạo đơn vị xem xét, phân công tham mưu, xử lý.



Bộ phận Văn thư, cán bộ hoặc 
công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả Cơ quan, đơn vị được 
lấy ý kiến



0,5 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Bước 8 Phân công phòng chuyên môn thẩm định, tham mưu xử lý. Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị được 
lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 9 Nhận hồ sơ lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phân công chuyên viên thẩm 
định, tham mưu xử lý



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 10



Thâm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng hợp kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt hình lãnh đạo Cơ quan, đơn vị xem xét, tham gia ý kiến về việc đáp ứng yêu 
cầu quy định tại các điểm b, c và d Khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư đối với nội dung 
thuộc phạm vi chức năng, quản lý của cơ quan đơn vị



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



10,0 ngày



Bước 11 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Cơ quan, đơn vị xem xét, phê duyệt Văn bản tham gia 
ý kiến.



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 12 Phê duyệt Văn bản tham gia ý kiến. Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị được 
lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 13 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Văn bản tham gia ý kiến, gửi Sở Kế hoạch 
và Đầu tư xem xét, tổng họp, tham mưu.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



0,5 ngày



Bước 14 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Chuyển phòng chuyên 
môn Sở Ke hoạch và Đầu tư tổng họp, tham mưu xử lý.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 15 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Phân công thẩm định, 
tham mưu xử lý.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 16
Tổng họp ý kiến của các cơ quan liên quan; lập Báo cáo thẩm định các nội dung điều 
chỉnh dự án đầu tư trình Trưởng phòng xem xét, duyệt trình lãnh đạo Sở Kế hoạch 
và Đầu tư.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



3,5 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Bước 17 Duyệt kết quả; trình lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt hồ sơ trình 
UBND tỉnh



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 18 Phê duyệt hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 19 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; phát hành văn bản gửi kèm hồ sơ TTHC đến UBND 
tỉnh (qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 20 Nhận hồ sơ TTHC của Sở Ke hoạch và Đầu tư trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh vực thẩm định, tham mưu xử lý.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Văn phòng 
UBND tỉnh



0,5 ngày



Bước 21 Thâm định/thấm tra, xác minh hồ sơ; tổng hợp kết quả, trình lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh xem xét, duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh.



Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh 
vực Văn phòng UBND tỉnh 4,0 ngày



Bước 22 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định giải quyết TTHC. Lãnh đạo Văn phòng ƯBND tỉnh 1,0 ngày
Bước 23 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo UBND tỉnh 1,0 ngày



Bước 24 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC. Chuyển kết 
quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Văn phòng UBND tỉnh được 
phân công



0,5 ngày



Bước 25
Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh (từ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Văn phòng UBND tỉnh); sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận trên 
phân mềm về kết quả đã có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá 
nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phuc vụ 
HCC



Tổng thòi gian giải quyết 32,0 ngày
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10. Thủ tục: Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường họp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền vói đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn 
vào doanh nghiệp đối vói dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh



ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết
Thòi gian 
thực hiện 
(ngày làm 



việc)



Bước 1 Kiếm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu hữ hồ sơ điện tử, chuyên 
phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3



Thâm định/thấm tra, xác minh hồ sơ; báo cáo kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt hồ sơ lấy ý kiến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b 
khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP về những nội dung điều chỉnh 
dự án đầu tư.trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt hồ sơ lấy 
ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 5 Phê duyệt hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành văn bản gửi kèm hồ sơ TTHC đến các cơ 
quan liên quan (qua Bộ phận Tiếp nhân và Trả kết quả của các cơ quan liên quan).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 7 Nhận hồ sơ xin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
lãnh đạo đơn vị xem xét, phân công tham mưu, xử lý.



Bộ phận Văn thư, Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết



0,5 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết
Thòi gian 
thực hiện
(ngày làm 



việc)
quả Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



Bước 8 Phân công phòng chuyên môn thẳm định, tham mưu xử lý. Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị được 
lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 9 Nhận hồ sơ lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phân công chuyên viên thẩm 
định, tham mưu xử lý.



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 10



Thâm định/thâm tra, xác minh hồ sơ; tổng hợp kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Cơ quan, đơn vị xem xét, tham gia ý kiến về việc đáp ứng yêu 
cầu quy định tại các điểm b, c và d Khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư đối với nội dung 
thuộc phạm vi chức năng, quản lý của cơ quan đơn vị.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



10,0 ngày



Bước 11 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Cơ quan, đơn vị xem xét, phê duyệt Văn bản tham gia 
ý kiến.



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 12 Phê duyệt Văn bản tham gia ý kiến. Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị được 
lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 13 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Văn bản tham gia ý kiến, gửi Sở Kế hoạch 
và Đầu tư xem xét, tổng họp, tham mưu.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Cơ quan, đơn vị được lấy ý
kiến



0,5 ngày



Bước 14 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Chuyển phòng chuyên 
môn Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng họp, tham mưu xử lý.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 15 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Phân công thẩm định, 
tham mưu xử lý.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết
Thời gian 
thực hiện 
(ngày làm 



việc)



Bước 16
Tổng họp ý kiến của các cơ quan liên quan; lập Báo cáo thâin định các nội dung điều 
chỉnh dự án đầu tư ứình Trưởng phòng xem xét, duyệt hình lãnh đạo Sở Ke hoạch 
và Đầu tư.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



3,5 ngày



Bước 17 Duyệt kết quả; trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Báo cáo 
thẩm định trình UBND tỉnh.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 18 Phê duyệt Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 19 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; phát hành Báo cáo thẩm định gửi kèm hồ sơ TTHC 
đến UBND tỉnh (qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 20 Nhận hồ sơ TTHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh vực thẩm định, tham mưu xử lý.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Văn phòng 
UBND tỉnh



0,5 ngày



Bước 21 Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng họp kết quả, hình lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh xem xét, duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh.



Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh 
vực Văn phòng UBND tỉnh 4,0 ngày



Bước 22 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định giải quyết TTHC. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 1,0 ngày
Bước 23 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo UBND tỉnh 1,0 ngày



Bước 24 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC. Chuyển kết 
quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ke hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Văn phòng UBND tỉnh được 
phân công



0,5 ngày



Bước 25 Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh (từ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Văn phòng UBND tỉnh); sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận trên



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết
Thời gian 
thực hiện 
(ngày làm 



việc)
phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá 
nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



Tổng thời gian giải quyết 32,0 ngày
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11. Thủ tục: Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường họp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để họp tác 
kinh doanh đối vói dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh



ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Bước 1 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3
Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; báo cáo kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt hồ sơ lấy ý kiến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b 
khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP về những nội dung điều chỉnh 
dự án đầu tư trình lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt hồ sơ lấy 
ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 5 Phê duyệt hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định. Lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành văn bản gửi kèm hồ sơ TTHC đến các cơ 
quan liên quan (qua Bộ phận Tiếp nhân và Trả kết quả của các cơ quan liên quan).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 7 Nhận hồ sơ xin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
lãnh đạo đơn vị xem xét, phân công tham mưu, xử lý.



Bộ phận Văn thư, Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



0,5 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian 
thực hiện



Bước 8 Phân công phòng chuyên môn thấm định, tham mưu xử lý. Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị được 
lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 9 Nhận hồ sơ lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phân công chuyên viên thẩm 
định, tham mưu xử lý



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 10



Thâm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng hợp kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Cơ quan, đơn vị xem xét, tham gia ý kiến về việc đáp ứng yêu 
câu quy định tại các điểm b, c và d Khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư đối với nội dung 
thuộc phạm vi chức năng, quản lý của cơ quan đơn vị



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



10,0 ngày



Bước 11 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Cơ quan, đơn vị xem xét, phê duyệt Văn bản tham gia 
ý kiến.



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 12 Phê duyệt Văn bản tham gia ý kiến. Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị được 
lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 13 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Văn bản tham gia ý kiến, gửi Sở Kế hoạch 
và Đầu tư xem xét, tổng họp, tham mưu.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



0,5 ngày



Bước 14 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Chuyển phòng chuyên 
môn Sở Ke hoạch và Đầu tư tổng họp, tham mưu xử lý.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 15 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Phân công thẩm định, 
tham mưu xử lý.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 16
Tổng họp ý kiến của các cơ quan liên quan; lập Báo cáo thẩm định (gồm các nội 
dung điều chỉnh dự án đầu tư) trình Trưởng phòng xem xét, duyệt trình lãnh đạo Sở 
Ke hoạch và Đầu tư.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



3,5 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Bước 17 Duyệt kết quả; trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Báo cáo 
thẩm định trình UBND tỉnh.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 18 Phê duyệt Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 19 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; phát hành Báo cáo thẩm định gửi kèm hồ sơ TTHC 
đến UBND tỉnh (qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 20 Nhận hồ sơ TTHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh vực thẩm định, tham mưu xử lý.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Văn phòng 
UBND tỉnh



0,5 ngày



Bước 21 Thẩm định/thấm tra, xác minh hồ sơ; tổng hợp kết quả, trình lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh xem xét, duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh.



Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh 
vực Văn phòng UBND tỉnh 4,0 ngày



Bước 22 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định giải quyết TTHC. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 1,0 ngày
Bước 23 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo UBND tinh 1,0 ngày



Bước 24 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC. Chuyển kết 
quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Văn phòng UBND tỉnh được 
phân công



0,5 ngày



Bước 25
Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh (từ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Văn phòng UBND tỉnh); sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận trên 
phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá 
nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



Tổng thòi gian giải quyết 32,0 ngày
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12. Thủ tục: Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trong tài đổi với dư án đầu tư đã đưực chấp thuân chủ trương 
đầu tư củâ UBND cấp tỉnh (khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)



ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Bước 1 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Ke hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3 Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; báo cáo kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



3,5 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt hồ sơ trình 
UBND tỉnh



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 5 Phê duyệt hồ sơ trình UBND tỉnh. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành văn bản gửi kèm hồ sơ TTHC đến UBND 
tỉnh (qua Bộ phận Tiếp nhân và Trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 7 Nhận hồ sơ TTHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh vực thâm định, tham mưu xử lý.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Văn phòng 
UBND tỉnh



0,5 ngày



Bước 8 Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng họp kết quả, trình lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh xem xét, duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh.



Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh 
vực Văn phòng UBND tỉnh 2,0 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thòi gian
thưc hiên • •



Bước 9 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định giải quyết TTHC. Lãnh đạo Văn phòng UBND tinh 1,0 ngày
Bước 10 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo UBND tỉnh 1,0 ngày



Bước 11 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC. Chuyển kết 
quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ke hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Văn phòng UBND tỉnh được 
phân công



0,5 ngày



Bước 12
Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh (từ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Văn phòng UBND tỉnh); sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận trên 
phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá 
nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



Tổng thòi gian giải quyết 12,0 ngày
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13. Thủ tục: Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối vói dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đâu tư và không thuôc diện châp thuân chủ trưong đâu tư của UBND câp tỉnh hoặc dự án đã được châp thuận chủ trương đâu 
tư nhưng không thuộc trường họp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)



ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thòi gian 
thực hiện



Bước 1 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thấm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Ke hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,25 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3 Thấm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; báo cáo kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



2,5 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC, gửi Bộ phận 
Tiếp nhân và Trả kết quả của Sở Ke hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được
phân công



0,25 ngày



Bước 7
Nhận kết quả giải quyết TTHC; sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận 
trên phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ 
chức, cá nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



Tổng thời gian giải quyết 5,0 ngày











14. Thủ tục: Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
14. 1 Trường hợp: Đổi với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tie



ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Bước 1 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở 
Ke hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3



Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; báo cáo kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt hồ sơ lấy ý kiến cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan có liên quan để lấy ý 
kiến về việc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 44 của Luật Đầu tư và 
khoản 4 Điều 27 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và 
Đầu tư xem xét, phê duyệt.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
được phân công



0,5 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt hồ sơ lấy 
ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 5 Phê duyệt hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành văn bản gửi kèm hồ sơ TTHC đến các cơ 
quan liên quan (qua Bộ phận Tiếp nhân và Trả kết quả của các cơ quan liên quan).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư 
được phân công



0,5 ngày



Bước 7 Nhận hồ sơ xin ý kiến của Sở Ke hoạch và Đầu tư trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
lãnh đạo đơn vị xem xét, phân công tham mưu, xử lý.



Bộ phận Văn thư, Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả



0,5 ngày



47











TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian 
thực hiện



kết quả Cơ quan, đơn vị được lấy 
ý kiến



Bước 8 Phân công phòng chuyên môn thẩm định, tham mưu xử lý. Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị được 
lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 9 Nhận hồ sơ lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phân công chuyên viên thẩm 
định, tham mưu xử lý



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến 0,5 ngày



Bước 10



Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng họp kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Cơ quan, đơn vị xem xét, tham gia ý kiến về việc đáp ứng yêu 
cầu quy định tại các điểm b, c và d Khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư đối với nội dung 
thuộc phạm vi chức năng, quản lý của cơ quan đơn vị



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



3,0 ngày



Bước 11 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Cơ quan, đơn vị xem xét, phê duyệt Văn bản tham gia 
ý kiến.



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến 0,5 ngày



Bước 12 Phê duyệt Văn bản tham gia ý kiến Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị được 
lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 13 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Văn bản tham gia ý kiến, gửi Sở Kế hoạch 
và Đầu tư xem xét, tổng họp, tham mưu



Bộ phận Văn thư; cán bộ hoặc 
công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kêt quả Cơ quan, đơn vị được 
lấy ý kiến



0,5 ngày



Bước 14 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Chuyển phòng chuyên 
môn Sở Kê hoạch và Đâu tư tỏng họp, tham mưu xử lý.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả Sở Ke hoạch và Đầu tư 
được phân công



0,5 ngày



Bước 15 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Phân công thẩm định, 
tham mưu xử lý.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở 
Ke hoạch và Đầu tư 0,5 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian 
thực hiện



Bước 16



Tổng họp ý kiến của các cơ quan liên quan; xem xét điều kiện gia hạn thời hạn hoạt 
động của dự án đầu tư quy định tại khoản 4 Điều 44 của Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 27 
của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, lập Báo cáo thẩm định trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Ke hoạch và Đầu tư 
được phân công



2,5 ngày



Bước 17 Duyệt kết quả; trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Báo cáo 
thẩm định trình UBND tỉnh.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 18 Phê duyệt Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 19 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; phát hành văn bản gửi kèm hồ sơ TTHC đến UBND 
tỉnh (qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư 
được phân công



0,5 ngày



Bước 20 Nhận hồ sơ TTHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh vực thấm định, tham mưu xử lý.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Văn phòng 
UBND tỉnh



0,25 ngày



Bước 21 Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng họp kết quả, trình lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh xem xét, duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh.



Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh 
vực Văn phòng UBND tỉnh 1,5 ngày



Bước 22 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định giải quyết TTHC. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 0,5 ngày
Bước 23 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo UBND tỉnh 0,5 ngày



Bước 24
Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC. Chuyển kết 
quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ke hoạch và Đầu tư tại Trung tâm 
Phục vụ HCC.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả Văn phòng UBND tỉnh 
được phân công



0,25 ngày



Bước 25 Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh (từ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quảVăn phòng UBND tỉnh); sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận trên



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian 
thực hiện



phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá 
nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



Tổng thời gian giải quyết 18,0 ngày
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14.2 Trường hợp: Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư
ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Bước 1 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
phòng chuyên môn, Sở Ke hoạch và Đầu tư thấm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3



Thấm định/thấm tra, xác minh hồ sơ; báo cáo kết quả, trinh Trưởng phòng xem xét, 
duyệt hồ sơ lấy ý kiến cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan có liên quan để lấy ý 
kiến về việc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 44 của Luật Đầu tư và 
khoản 4 Điều 27 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và 
Đầu tư xem xét, phê duyệt.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt hồ sơ lấy 
ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 5 Phê duyệt hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành văn bản gửi kèm hồ sơ TTHC đến các cơ 
quan liên quan (qua Bộ phận Tiếp nhân và Trả kết quả của các cơ quan liên quan).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 7 Nhận hồ sơ xin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
lãnh đạo đon vị xem xét, phân công tham mưu, xử lý.



Bộ phận Văn thư, Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Cơ quan, đơn vị được lấy ý
kiến



0,5 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Bước 8 Phân công phòng chuyên môn thẩm định, tham mưu xử lý. Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị được 
lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 9 Nhận hồ sơ lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phân công chuyên viên thẩm 
định, tham mưu xử lý



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến 0,5 ngày



Bước 10



Thấm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng hợp kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Cơ quan, đơn vị xem xét, tham gia ý kiến về việc đáp ứng yêu 
cầu quy định tại các điểm b, c và d Khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư đối vói nội dung 
thuộc phạm vi chức năng, quản lý của cơ quan đơn vị



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn Cơ quan, đơn vị được lấy ý 
kiến



3,0 ngày



Bước 11 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Cơ quan, đơn vị xem xét, phê duyệt Văn bản tham gia
ý kiến.



Trường phòng chuyên môn Cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến 0,5 ngày



Bước 12 Phê duyệt Văn bản tham gia ý kiến Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị được 
lấy ý kiến 1,0 ngày



Bước 13 Vào sổ, đóng dảu, lưu trữ hô sơ, phát hành Văn bản tham gia ý kiến, gửi Sở Kế hoạch 
và Đầu tư xem xét, tổng họp, tham mưu



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Cơ quan, đơn vị được phân 
công



0,5 ngày



Bước 14 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Chuyển phòng chuyên 
môn Sở Ke hoạch và Đầu tư tổng họp, tham mưu xử lý.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 15 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan. Phân công thẩm định, 
tham mưu xử lý.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 16 Tổng họp ý kiến của các cơ quan liên quan; xem xét điều kiện gia hạn thời hạn hoạt 
động của dự án đầu tư quy định tại khoản 4 Điều 44 của Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 27



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



2,0 ngày



52











TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, lập Báo cáo thẩm định trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Bước 17 Duyệt kết quả; trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định giải quyết 
TTHC.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 18 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 19 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC. Chuyển kết 
quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 20
Nhận kết quả giải quyết TTHC; sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận 
trên phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ 
chức, cá nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



Tổng thòi gian giải quyết 15,0 ngày
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15. Thủ tuc: Ngừng hoat đông của dư án đầu tư thuôc thẩm quyền chấp thuân chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoăc Sở Kế hoach 
và Đâu tư câp Giây chứng nhận đăng ký đâu tư



ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Bước 1 Kiểm ứa, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyên 
phòng chuyên môn, Sở Ke hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Ke hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,25 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3 Thâm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; báo cáo kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



2,5 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC, gửi Bộ phận 
Tiếp nhân và Trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả được phân công



0,25 ngày



Bước 7
Nhận kết quả giải quyết; sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận trên phần 
mềm về kết quả đã có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân 
và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Ke hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC  ̂ J



Tổng thời gian giải quyết 5,0 ngày
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16. Thủ tục: Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp 
tỉnh hoặc Sở Ke hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư



ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thòi gian
thưc hiên • •



Bước 1 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
phòng chuyên môn, Sở Ke hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư



Bước 3 Thâm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; báo cáo kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Văn bản 
thông báo chấm dứt dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư



Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư



Bước 6
Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Văn bản, thông báo chấm dứt dự án đầu 
tư cho các cơ quan liên quan theo quy định; gửi Bộ phận Tiếp nhân và Trả kết quả 
của Sở Ke hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả được phân công



Bước 7 Nhận kết quả giải quyết; sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận trên phần 
mềm về kết quả đã có.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Ke hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



Tổng thòi gian giải quyết Không 
quy định
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17. Thủ tục: cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư
______________________________________________________________________________ ______________________ ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Bước 1 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thấm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 3
Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; xem xét việc đáp ứng các điều kiện tại Khoản 
3, Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, báo cáo kết quả, trình Trưởng phòng xem 
xét, duyệt trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



10,0 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 2,0 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC, gửi Bộ phận 
Tiếp nhân và Trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 7
Nhận kết quả giải quyết TTHC; sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận 
trên phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, hả kết quả giải quyết TTHC cho tổ 
chức, cá nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



Tổng thời gian giải quyết 15,0 ngày
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18. Thủ tục: cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
18.1 Trường hợp: cấp lại Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu tư



ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thòi gian
thưc hiên • •



Bước 1 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyên 
phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thâm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3 Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; báo cáo kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt hình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



2,0 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC, gửi Bộ phận 
Tiếp nhân và Trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 7
Nhận kết quả giải quyết TTHC; sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận 
trên phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ 
chức, cá nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ
HCC



Tổng thời gian giải quyết 5,0 ngày
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18.2 Trường hợp: Hiệu đỉnh thông tin Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu tư
ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên 



• •



Bước 1 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyên 
phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,25 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3 Thâm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; báo cáo kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



1,0 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC, gửi Bộ phận 
Tiếp nhân và Trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,25 ngày



Bước 7
Nhận kết quả giải quyết TTHC; sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận 
trên phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ 
chức, cá nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Ke hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ
HCC



*? r



Tông thời gian giải quyêt 3,0 ngày
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19. Thủ tục: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Bước 1 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyên 
phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu xử lý hô sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,25 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3 Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; báo cáo kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



1,0 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC, gửi Bộ phận Tiếp 
nhân và Trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ HCC.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,25 ngày



Bước 7
Nhận kết quả giải quyết TTHC; sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận 
trên phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, ừả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, 
cá nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Ke hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



Tổng thòi gian giải quyết 3,0 ngày
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20. Thủ tục: Thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối vói nhà đầu tư nước ngoài
20.1 Trường hợp: Quy đinh tại các điêm a, b khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư năm 2020



ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thòi gian
thưc hiên 



• •



Bước 1 Kiểm ứa, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyên 
phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 3 Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; báo cáo kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt hình lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



10,0 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư 2,0 ngày



Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC, gửi Bộ phận Tiếp 
nhân và Trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 7
Nhận kết quả giải quyết TTHC; sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận 
trên phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, 
cá nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Ke hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



9 r



Tông thời gian giải quyêt 15,0 ngày
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20.2 Trường hợp: Tổ chức kỉnh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 
đảo, xã, phường, thị trấn biền giới và xã, phường, thị trán ven biển; khu vực khác cổ ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh



ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Bước 1 Kiếm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Ke hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3
Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; báo cáo kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt Văn bản lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an về việc đáp ứng các điều kiện quy định tại diêm b khoản 4 Điều 65 của 
Nghĩđịnh số 31/2021/NĐ-CP.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Văn bản 
lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 5 Phê duyệt Văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành văn bản gửi kèm hồ sơ TTHC đến các cơ 
quan liên quan.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Thẩm định, có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh đối 
với tô chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn 
góp (quá thời hạn yêu cầu mà không có y kiến thì được coi là đã đồng ý việc đáp 
ứng điều kiện bảo đảm quôc phòng, an ninh đối với tổ chức kinh tế có nhà đầu tư 
nước ngoài vóp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp)



Các co* quan liên quan theo quy 
định (Bộ Quốc phòng, Bộ Công 
an)



7,0 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiền • •



Bước 7 Nhận hồ sơ Văn bản tham gia ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Chuyển 
phòng chuyên môn Sở Ke hoạch và Đầu tư tổng họp, tham mưu xử lý.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,25 ngày



Bước 8 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 0,25 ngày



Bước 9



Tổng họp ý kiến của các cơ quan liên quan; xem xét việc đáp ứng điều kiện góp vốn, 
mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư, khoản 
4 Điều 65 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP trình Trưởng phòng xem xét, duyệt trình 
lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



2,5 ngày



Bước 10 Duyệt kết quả; trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định giải quyết 
TTHC.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 11 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 12 Vào sổ, đóng dấu, lưu ừữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC. Chuyển kết 
quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 13
Nhận kết quả giải quyết TTHC, sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận 
trên phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, ừả kết quả giải quyết TTHC cho tổ 
chức, cá nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Ke hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



Tổng thời gian giải quyết 15,0 ngày
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21. Thủ tục: Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hựp đồng BCC
ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiền • •



Bước 1 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thấm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 3 Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; báo cáo kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư được 
phân công



10,0 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 2,0 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC, gửi Bộ phận Tiếp 
nhân và Trả kết quả của Sở Ke hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 7
Nhận kết quả giải quyết TTHC; sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận 
trên phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, ừả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, 
cá nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Ke hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



Tổng thòi gian giải quyết 15,0 ngày
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22. Thủ tục: Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong họp đồng BCC
tìVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên 



• •



Bước 1 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyên 
phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý. Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 3 Thâm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; báo cáo kết quả, trình Trưởng phòng xem xét, 
duyệt hình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định.



Cán bộ, công chức phòng chuyên 
môn, Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



10,0 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC.



Trưởng phòng chuyên môn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư 2,0 ngày



Bước 6 Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết TTHC, gửi Bộ phận 
Tiếp nhân và Trả kết quả của Sở Ke hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 7
Nhận kết quả giải quyết TTHC; sao kết quả, lưu hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận 
trên phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, ừả kết quả giải quyết TTHC cho tổ 
chức, cá nhân và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Sở Ke hoạch 
và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



9 r



Tông thời gian giải quyêt 15,0 ngày
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II. Lĩnh vực Đầu tư theo phưoug thức đối tác công tư
1. Thủ tục: Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trưoug đầu tư dự án ppp do nhà đầu tư đề xuất
1.1 Giai đoạn 1: Trình tự giải quyết đề xuất thực hiện dự án ppp  của nhà đầu tư



ĐVT: ngày làm việc.
Thời gian
thưc hiên • •



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết



Bước 1 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
hồ sơ Tổ ppp của Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả của Sở Ke 
hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục 
vụ HCC



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý hồ sơ. Tổ trưởng Tổ ppp, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư



Bước 3



Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng họp kết quả, báo cáo Tô trưởng xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Văn bản báo cáo, 
đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận nhà đầu tư lập báo cáo nghiên 
cứu tiền khả thi.



Cán bộ, công chức Tổ ppp, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư được phân công



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Văn bản 
báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.



Tổ trưởng Tổ ppp, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư



Bước 5 Phê duyệt Văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư



Bước 6 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Văn bản gửi kèm hồ sơ của Nhà đầu tư 
đến UBND tỉnh (qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh)



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công chức 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
Sở Ke hoạch và Đầu tư được phân 
công



Bước 7 Nhận Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển chuyên 
viên theo dõi ngành, lĩnh vực thẩm định, tham mưu xử lý



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Văn phòng 
UBND tỉnh
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên 



• •



Bước 8 Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng hợp kết quả, trình lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh xem xét, duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh.



Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh 
vực Văn phòng UBND tỉnh được 
phân công



Bước 9 Duyệt kết quả, hình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định giải quyết đề xuất 
của nhà đầu tư. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh



Bước 10 Phê duyệt kết quả giải quyết đề xuất của Nhà đầu tư. Lãnh đạo UBND tỉnh



Bước 11
Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành kết quả giải quyết đề xuất của Nhà đầu 
tư. Chuyển kết quả đến bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công chức 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
Văn phòng UBND tỉnh được phân 
công



Bước 12
Nhận kết quả giải quyết của UBND tỉnh (từ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn 
phòng UBND tỉnh); sao kết quả, lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC. Xác nhận trên phần 
mềm về kết quả đã có. Thông báo, trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả của Sở Ke 
hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục 
vụHCC



9 r



Tông thời gian giải quyêt Không 
quy định
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1.2 Giai đoạn 2: Trình tự thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thỉ, quyết định chủ trương đầu tư dự án p p p  do nhà đầu tư đề xuất 
đổi với dự án thuộc tham quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND cấp tỉnh.



ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thòi gian
thưc hiên • •



Bước 1 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
hồ sơ Tô ppp của Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả của Sở Ke 
hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục 
vụ HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý hồ sơ. Tổ trưởng Tổ ppp, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3
Thâm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng họp kết quả, báo cáo Tổ trường xem xét, 
duyệt trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Văn bản xin ý kiến 
gửi các cơ quan liên quan về các nội dung cần thẩm định theo quy định.



Cán bộ, công chức Tổ ppp, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư được phân công 3,0 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Văn bản 
xin ý kiến các cơ quan liên quan về các nội dung cần thẩm định theo quy định.



Tổ trưởng Tổ ppp, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 0,5 ngày



Bước 5 Phê duyệt Văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 6 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Văn bản gửi hồ sơ lấy ý kiến đến các cơ 
quan liên quan (qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các cơ quan liên quan)



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công chức 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
Sở Ke hoạch và Đầu tư được phân 
công



0,5 ngày



Xem xét các vấn đề có liên quan thuộc phạm vi quản lý, tham gia ý kiến theo quy 
định, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng họp, xây dựng báo cáo kết quả thẩm định.



Các cơ quan liên quan được lấy ý 
kiến 7,0 ngày



Bước 7 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các các cơ quan liên quan, chuyển Tổ ppp Sở 
Ke hoạch và Đầu tư, tổng họp, tham mưu xử lý.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công chức 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
Sở Ke hoạch và Đầu tư được phân 
công



1,0 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Bước 8



Phân công tổng họp ý kiến tham gia; chuấn bị các nội dung yêu cầu bố sung, sửa 
đổi hồ sơ theo đề nghị của các cơ quan liên quan; dự thảo Báo cáo thâm định báo 
cáo nghiên cứu tiền khả thi của Nhà đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách 
nhiệm khác theo quy định.



Tổ Trưởng Tổ ppp, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 1,0 ngày



Bước 9



Tỏng hợp ý kiến tham gia; chuẩn bị các nội dung yêu cầu bô sung, sửa đối hô sơ 
theo đề nghị của các cơ quan liên quan; dự thảo Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên 
cứu tiền khả thi của nhà đầu tư của Nhà đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ thuộc 
trách nhiệm khác theo phân công, trình T0 trưởng ppp xem xét, duyệt trình.



Cán bộ, công chức Tổ ppp, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư được phân công 7,0 ngày



Bước 10 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Báo cáo 
thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Nhà đầu tư



Tổ trưởng tổ ppp, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 1,0 ngày



Bước 11 Phê duyệt Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Nhà đầu 
tư gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 12
Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu 
tiền khả thi của Nhà đầu tư gửi kèm hồ sơ theo quy định đến UBND tỉnh (qua Bộ 
phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh)



Bộ phận Văn thư hoặc cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Sở Ke hoạch và Đầu tư được 
phân công



0,5 ngày



Bước 13
Nhận Báo cáo thầm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Nhà đầu tư và hồ sơ 
TTHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển chuyên viên theo 
dõi ngành, lĩnh vực thẩm định, tham mưu xử lý



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Văn phòng 
UBND tỉnh



0,5 ngày



Bước 14
Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng họp kết quả, trình lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh xem xét, duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định trình 
HĐND tỉnh.



Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh 
vực Văn phòng UBND tỉnh được 
phân công



3,0 ngày



Bước 15 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định trình HĐND tỉnh theo 
quy định. Lãnh đạo Văn phòng UBND tinh 0,5 ngày



Bước 16 Phê duyệt hồ sơ trình HĐND tỉnh theo quy định. Lãnh đạo UBND tỉnh 1,0 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thòi gian
thưc hiên • •



Bước 17 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành hồ sơ trình, gửi HĐND tỉnh (qua Văn 
phòng HĐND tỉnh)



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công chức 
Văn phòng UBND tỉnh được phân 
công



0,5 ngày



Xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án HĐND tỉnh 15,0 ngày



Bước 18
Nhận kết quả giải quyết TTHC của HĐND tỉnh (từ Văn phòng HĐND tỉnh), sao kết 
quả giải quyết TTHC, lưu trữ hồ sơ. Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công chức 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
Văn phòng UBND tinh



0,5 ngày



Bước 19
Nhận kết quả giải quyết TTHC của HĐND tỉnh (từ Văn phòng UBND tỉnh), sao kết 
quả giải quyết TTHC, chuyển lưu trữ hồ sơ. Xác nhận trên phần mềm về kết quả đã 
có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục 
vụHCC



Tổng thời gian giải quyết TTHC 45,0 ngày
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2. Thủ tục: Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án ppp do nhà đầu tư đề xuất



ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thòi gian
thưc hiên • •



Bước 1 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
hồ sơ đến Tổ ppp của Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả của Sở tại Trung 
tâm Phục vụ HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý hồ sơ Tổ trưởng Tổ ppp, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3
Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng hợp kết quả, trình Tổ trưởng Tổ ppp xem 
xét, duyệt hình lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Hồ sơ lấy ý 
kiến các cơ quan liên quan về các nội dung cần thấm định theo quy định.



Cán bộ, công chức Tổ ppp, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư được phân công 3,0 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Hồ sơ lấy 
ý kiến các cơ quan liên quan về các nội dung cần thẩm định theo quy định.



Tổ trưởng Tổ ppp, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 1,0 ngày



Bước 5 Phê duyệt Hồ sơ lấy ý kiến cơ quan liên quan về các nội dung cần thẩm định theo 
quy định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 6
Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan 
về các nội dung cần thẩm định theo quy định (qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả các cơ quan liên quan được lấy ý kiến).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công chức 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
Sở Ke hoạch và Đầu tư được phân 
công



0,5 ngày



Xem xét các vấn đề có liên quan thuộc phạm vi quản lý, tham gia ý kiến theo quy 
định, gửi Sở Ke hoạch và Đầu tư tổng họp, xây dựng Báo cáo kết quả thẩm định 
Báo cáo nghiên cứu khả thi



Các CO' q u a n  l iê n  q u a n 7,0 ngày



Bước 7 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan, chuyển Tổ ppp Sở Ke 
hoạch và Đầu tư tổng họp, tham mưu xử lý.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công chức 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
Sở Kế hoạch và Đầu tư được phân
công



1,0 ngày



70











Bước 8



Phân công tổng hợp ý kiến tham gia; chuẩn bị các nội dung yêu cầu bố sung, sửa 
đổi hồ sơ theo đề nghị của các cơ quan liên quan; dự thảo Báo cáo thẩm định Báo 
cáo nghiên cứu khả thi của Nhà đầu tư và các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm khác theo 
quy định.



Tổ Trưởng Tổ ppp, Sở Ke hoạch và 
Đầu tư 2,0 ngày



Bước 9



Tổng hợp ý kiến tham gia; chuẩn bị các nội dung yêu cầu bố sung, sửa đối hồ sơ 
theo đề nghị của các cơ quan liên quan; dự thảo Báo cáo kết quả thấm định Báo cáo 
nghiên cứu khả thi của Nhà đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, 
trình Tổ trưởng Tổ ppp xem xét, duyệt trình.



Cán bộ, công chức Tổ ppp, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư được phân công 10,0 ngày



Bước 10 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Báo cáo 
kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của Nhà đầu tư.



Tổ trưởng tổ ppp, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 1,5 ngày



Bước 11 Phê duyệt Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của Nhà đầu tư 
gửi UBND tỉnh. Lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư 2,0 ngày



Bước 12
Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo 
nghiên cứu khả thi của Nhà đầu tư gửi kèm hồ sơ theo quy định đến UBND tỉnh 
(qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh)



Bộ phận Văn thư; cán bộ, công chức 
Bộ phận Tiep nhận va Tra ket qua 
Sở Ke hoạch và Đầu tư được phân 
công



0,5 ngày



Bước 13
Nhận Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của Nhà đầu tư và hồ 
sơ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển chuyên viên theo 
dõi ngành, lĩnh vực thẩm định, tham mưu xử lý.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Văn phòng 
UBND tỉnh



0,5 ngày



Bước 14
Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng họp kết quả, trình lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh xem xét, duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt 
dự án ppp do nhà đầu tư đề xuất.



Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh 
vực Văn phòng UBND tỉnh được 
phân công



12,0 ngày



Bước 15 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt dự án ppp do nhà đầu 
tư đề xuất. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 1,0 ngày



Bước 16 Phê duyệt dự án ppp do nhà đầu tư đề xuất. Lãnh đạo UBND tỉnh 1,0 ngày



Bước 17 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Văn bản. Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư, Cán bộ, công chức 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 0,5 ngày
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Văn phòng UBND tỉnh được phân 
công



Bước 18
Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh (từ Văn phòng UBND tỉnh), sao kết 
quả giải quyết TTHC, chuyển lưu trữ hồ sơ. Xác nhận trên phần mềm về kết quả đã 
có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục 
vụHCC



Tổng thòi gian giải quyết TTHC 45,0 ngày
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3. Thủ tục: Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án ppp do nhà đầu 
tư đề xuất



ĐVT: ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm 
giải quyết



Thời gian
thưc hiên • •



Bước 1 Kiểm ứa, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyên 
hồ sơ Tổ ppp của Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả của Sở tại Trung 
tâm Phục vụ HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý hồ sơ. Tổ trưởng Tổ ppp, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3



Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng hợp kết quả, trình Tồ trưởng Tổ ppp xem 
xét, duyệt hình lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Hồ sơ lấy ý 
kiến các cơ quan liên quan về các nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư cần thâm 
định theo quy định.



Cán bộ, công chức Tổ ppp, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư được phân công 3,0 ngày



Bước 4
Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Hồ sơ lấy 
ý kiến các cơ quan liên quan về các nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư cần thẩm 
định theo quy định.



Tổ trưởng Tổ ppp, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 0,5 ngày



Bước 5 Phê duyệt Hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan về các nội dung điều chỉnh chủ 
trương đầu tư cần thẳm định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 6
Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan 
về các nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư cần thấm định (qua Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả của các cơ quan liên quan được lấy ý kiến)



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công chức 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
Sở Kế hoạch và Đầu tư được phân 
công



0,5 ngày



Xem xét các vấn đề có liên quan thuộc phạm vi quản lý, tham gia ý kiến theo quy 
định, gửi Sở Ke hoạch và Đầu tư tổng họp, xây dựng Báo cáo kết quả thẩm định. Các cơ quan liên quan 7,0 ngày



Bước 7 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan, chuyển Tổ ppp Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tổng họp, tham mưu xử lý.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công chức 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 1,0 ngày
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Sở Kế hoạch và Đầu tư được phân 
công



Bước 8



Phân công tổng hợp ý kiến tham gia; chuẩn bị các nội dung yêu cầu bổ sung, sửa 
đổi hồ sơ theo đề nghị của các cơ quan liên quan; dự thảo Báo cáo kết quả thẩm 
định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư và các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm khác 
theo quy định.



Tổ Trưởng Tổ ppp, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 1,0 ngày



Bước 9



Tổng hợp ý kiến tham gia; chuẩn bị các nội dung yêu cầu bố sung, sửa đối hồ sơ 
theo đề nghị của các cơ quan liên quan; dự thảo Báo cáo kết quả thấm định nội dung 
điều chỉnh chủ trương đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, trình 
Tổ trưởng Tổ ppp xem xét, duyệt trình.



Cán bộ, công chức Tổ ppp, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư được phân công 7,0 ngày



Bước 10 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Báo cáo 
kết quả thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư.



Tổ trưởng tổ ppp, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 1,0 ngày



Bước 11 Phê duyệt Báo cáo kết quả thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư gửi 
UBND tinh. Lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 12
Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Báo cáo kết quả thẩm định nội dung điều 
chỉnh chủ trương đầu tư gửi kèm hồ sơ theo quy định đến UBND tỉnh (qua Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh)



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công chức 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
Sở Ke hoạch và Đầu tư được phân
công



0,5 ngày



Bước 13 Nhận Báo cáo thẩm định và hồ sơ trình của Sở Ke hoạch và Đầu tư, lưu trữ hồ sơ 
điện tử, chuyển chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh vực thẩm định, tham mưu xử lý



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Văn phòng 
UBND tỉnh



0,5 ngày



Bước 14
Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng họp kết quả, trình lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh xem xét, duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định trình 
HĐND tỉnh.



Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh 
vực Văn phòng UBND tinh được 
phân công



3,0 ngày



Bước 15 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định trình HĐND tỉnh. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 0,5 ngày
Bước 16 Phê duyệt hồ sơ trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Lãnh đạo UBND tỉnh 1,0 ngày
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Bước 17 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Hồ sơ trình, gửi HĐND tỉnh (qua Văn 
phòng HĐND tỉnh).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công chức 
Văn phòng UBND tỉnh được phân 
công



0,5 ngày



Xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. HĐND tỉnh 15,0 ngày



Bước 18
Nhận kết quả giải quyết TTHC của HĐND tỉnh (từ Văn phòng HĐND tỉnh), sao kết 
quả giải quyết TTHC, chuyển lưu trữ hồ sơ; Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công chức 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
Văn phòng UBND tỉnh



0,5 ngày



Bước 19
Nhận kết quả giải quyết TTHC của HĐND tỉnh (từ Văn phòng UBND tỉnh), sao kết 
quả giải quyết TTHC, chuyển lưu trữ hồ sơ. Xác nhận trên phần mềm về kết quả đã 
có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục 
vụHCC



Tổng thời gian giải quyết TTHC 45,0 ngày
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4. Thủ tục: Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt điều chỉnh dự án ppp do nhà đầu tư đề xuất
___________________________________________________________________________________________________________________________________ĐVT: Ngày làm việc.



TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thòi gian
thưc hiên • •



Bước 1 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
hồ sơ đến Tổ ppp của Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả của Sở tại Trung 
tâm Phục vụ HCC



1,0 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử ] ý hồ sơ Tổ trưởng Tổ ppp, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 1,0 ngày



Bước 3



Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng hợp kết quả, trình Tổ trưởng Tổ ppp xem 
xét, duyệt trình lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Hồ sơ lấy ý 
kiến các cơ quan liên quan về các nội dung điều chỉnh dự án ppp do Nhà đầu tư đề 
xuất cần thẩm định theo quy định.



Cán bộ, công chức Tổ ppp, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư được phân công 15,0 ngày



Bước 4
Duyệt kết quả, hình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Hồ sơ lấy 
ý kiến các cơ quan liên quan về các nội dung điều chỉnh dự án ppp do Nhà đầu tư 
đề xuất cần thẩm định theo quy định.



Tổ trưởng Tổ ppp, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 2,0 ngày



Bước 5 Phê duyệt Hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan về các nội dung điều chỉnh dự án 
ppp do Nhà đầu tư đề xuất cần thẩm định. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 2,0 ngày



Bước 6
Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan 
theo quy định (qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các cơ quan liên quan 
được lấy ý kiến).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công chức
T 'v  /V 1 /V r p  ♦ A  1 /V V  r p  9 1 A, 9Bộ phận Tiêp nhận và Trả ket quả 
Sở Kế hoạch và Đầu tư được phân 
công



1,0 ngày



Xem xét các vấn đề có liên quan thuộc phạm vi quản lý, tham gia ý kiến theo quy 
định, gửi Sở Ke hoạch và Đầu tư tổng họp, xây dựng Báo cáo kết quả thẩm định 
các nội dung điều chỉnh dự án của Nhà đầu tư.



Các CO’ quan liên quan 15,0 ngày



Bước 7 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan, chuyển Tổ ppp Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tổng họp, tham mưu xử lý.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công chức 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 1,0 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Sở Kế hoạch và Đầu tư được phân 
công



Bước 8



Phân công tổng hợp ý kiến tham gia; chuẩn bị các nội dung yêu cầu bổ sung, sửa 
đối hồ sơ theo đề nghị của các cơ quan liên quan; dự thảo Báo cáo kết quả thấm 
định các nội dung điều chỉnh dự án ppp do Nhà đầu tư đề xuất và các nhiệm vụ 
thuộc trách nhiệm khác theo quy định.



Tổ Trưởng Tổ ppp, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 2,0 ngày



Bước 9



Tổng hợp ý kiến tham gia; chuẩn bị các nội dung yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ 
theo đề nghị của các cơ quan liên quan; dự thảo Báo cáo kết quả thấm định các nội 
dung điều chỉnh dự án ppp do Nhà đầu tư đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác 
theo phân công trình Tổ trưởng Tổ ppp xem xét, duyệt trình.



Cán bộ, công chức Tổ ppp, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư được phân công 15,0 ngày



Bước 10 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Báo cáo 
kết quả thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án ppp do Nhà đầu tư đề xuất.



Tổ trưởng tổ ppp, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 2,0 ngày



Bước 11 Phê duyệt Báo cáo kết quả thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án ppp do Nhà 
đầu tư đề xuất gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 2,0 ngày



Bước 12
Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Báo cáo kết quả thẩm định các nội dung 
điều chỉnh dự án ppp do Nhà đầu tư đề xuất gửi kèm hồ sơ trình theo quy định đến 
UBND tỉnh (qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh)



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, công chức 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
Sở Kế hoạch và Đầu tư được phân 
công



1,0 ngày



Bước 13 Nhận Báo cáo thấm định và hồ sơ trình của Sở Ke hoạch và Đầu tư, lưu trữ hồ sơ 
điện tử, chuyển chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh vực thẩm định, tham mưu xử lý



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả Văn phòng 
UBND tỉnh



0,5 ngày



Bước 14
Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng họp kết quả, trình lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh xem xét, duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định điều 
chỉnh dự án ppp do nhà đầu tư đề xuất.



Chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh 
vực Văn phòng UBND tỉnh được 
phân công



12,0 ngày



Bước 15 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh dự án ppp 
do nhà đầu tư đề xuất. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 1,0 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Bước 16 Phê duyệt điều chỉnh dự án ppp do nhà đầu tư đề xuất. Lãnh đạo UBND tỉnh 1,0 ngày



Bước 17 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Văn bản. Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư, Cán bộ, công chức 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
Văn phòng UBND tỉnh được phân 
công



0,5 ngày



Bước 18
Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh (từ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả Văn phòng ƯBND tình), sao kết quả giải quyết TTHC, chuyển lưu trữ hồ sơ. 
Xác nhận trên phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC 
cho to chức, cá nhân.



Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả của Sở Ke 
hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục 
vụHCC



Tổng thòi gian giải quyết TTHC 75,0 ngày
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III. Lĩnh vực Đâu thâu: Lựa chọn nhà đâu tư.
\ r r r r



1. Thủ tục: Danh mục dự án đâu tư có sử dụng đât do nhà đâu tư đề xuât (đôi vói dự án không thuộc diện châp thuận chủ trương đâu tư)
ĐVT: Ngày làm việc.



T T T rìn h  tự /N ộ i d u n g  cô n g  v iệ c T rá ch  n h iệ m  g iả i q u y ế t
T h ò i g ia n
th ư c  h iê n  • •



Bước 1 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ 
sơ đến phòng chuyên môn Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu xử lý hồ sơ.



Cán bộ, công chức Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả của 
Sở tại Trung tâm Phục vụ 
HCC



0,5 ngày



Bước 2 Nhận hồ sơ TTHC. Phân công thẩm định, tham mưu xử lý hồ sơ. Trưởng phòng chuyên môn Sở 
Kế hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 3
Thẩm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng hợp kết quả, trình Tổ trưởng Tổ p p p  xem 
xét, duyệt trình lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Hồ sơ xin ý kiến 
các cơ quan liên quan theo quy định.



Cán bộ, công chức phòng 
chuyên môn Sở Ke hoạch và 
Đầu tư được phân công



3,0 ngày



Bước 4 Duyệt kết quả, trìrứi lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Hồ sơ xin ý 
kiến các cơ quan liên quan theo quy định.



Trưởng phòng chuyên môn Sở 
Ke hoạch và Đầu tư 0,5 ngày



Bước 5 Phê duyệt Hồ sơ xin ý kiến các cơ quan liên quan. Lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu 
tư 0,5 ngày



Bước 6 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Hồ sơ lấy ý các cơ quan liên quan theo quy 
định (qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các cơ quan liên quan được lấy ý kiến)



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, 
công chức Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Sở Kế hoạch và 
Đầu tư được phân công



0,5 ngày



Tham gia ý kiến theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với các nội dung thuộc 
phạm vi, chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị. C ác c ơ  q u an  liên  q u an 10,0 ngày



Bước 7 Nhận Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan, chuyển Tổ p p p  Sở Ke hoạch 
và Đầu tư tổng họp, tham mưu xử lý.



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, 
công chức Bộ phận Tiếp nhận 1,0 ngày
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T T T r ìn h  tự /N ộ i d u n g  cô n g  v iệ c T rá ch  n h iệ m  g iả i q u y ết
T h ờ i g ia n
th ư c  h iên  • •



và Trả kết quả Sở Kế hoạch và 
Đầu tư được phân công



Bước 8
Phân công tổng hợp ý kiến tham gia; xây dựng (dự thảo) Báo cáo kết quả đánh giá việc 
đáp ứng đầy đủ điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định; xác định 
yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.



Trưởng phòng chuyên môn Sở 
Kế hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 9
Tông hợp ý kiến tham gia; (dự thảo) Báo cáo kết quả đánh giá việc đáp ứng đầy đủ điều 
kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định; xác định yêu cầu sơ bộ về 
năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư trình Tổ trưởng ppp xem xét, duyệt trình.



Cán bộ, công chức phòng 
chuyên môn Sở Ke hoạch và 
Đầu tư được phân công



10,0 ngày



Bước 10 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt hồ sơ báo cáo 
UBND tỉnh



Trưởng phòng chuyên môn Sở 
Kế hoạch và Đầu tư 1,0 ngày



Bước 11 Phê duyệt hồ sơ báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh. Lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu 
tư 1,0 ngày



Bước 12
Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Báo cáo kết quả thẩm định gửi kèm hồ sơ 
trình theo quy đinh đến UBND tỉnh (qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng 
UBND tỉnh).



Bộ phận Văn thư; Cán bộ, 
công chức Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Sở Ke hoạch và 
Đầu tư được phân công



0,5 ngày



Bước 13 Nhận Báo cáo thẩm định và hồ sơ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư, lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh vực thấm định, tham mưu xử lý.



Cán bộ, công chức Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả Văn 
phòng UBND tỉnh



0,5 ngày



Bước 14
Thấm định/thẩm tra, xác minh hồ sơ; tổng hợp kết quả, trình lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh xem xét, duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Danh mục dự án đầu 
tư có sử dụng đất.



Chuyên viên theo dõi ngành, 
lĩnh vực Văn phòng UBND 
tỉnh được phân công



7,0 ngày



Bước 15 Duyệt kết quả, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Danh mục dự án đầu tư 
có sử dụng đất.



Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh 1,0 ngày
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TT Trình tự/Nội dung công việc Trách nhiệm giải quyết Thời gian
thưc hiên • •



Bước 16 Phê duyệt Quyết định Danh mục phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do 
nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư). Lãnh đạo UBND tỉnh 1,0 ngày



Bước 17 Vào sổ, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, phát hành Văn bản. Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Bộ phận Văn thư, Cán bộ, 
công chức Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Văn phòng 
UBND tỉnh được phân công



0,5 ngày



Bước 18
Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh (từ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
Văn phòng UBND tỉnh), sao kết quả giải quyết TTHC, chuyển lưu trữ hồ sơ. Xác nhận 
trên phần mềm về kết quả đã có. Thông báo, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, 
cá nhân.



Cán bộ, công chức Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tại 
Trung tâm Phục vụ HCC



Tổng thời gian giải quyết TTHC 40,0 ngày
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Phụ lục III
BIỂU TỔNG HỢP DANH Mục THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



OĐ: Quyết định; 
QTNB: Quy trình nội bộ; 



TTHC: Thủ tục hành chính;



TT L ĨN H  V ự c /T H Ủ  TỤC H À N H  C H ÍNH
Q Đ công bố  



D anh m ục TTH C  của  
Chủ tịch U BN D  tỉnh



Số ngày  
thưc h iên  theoV



Q Đ công bô của Chủ  
tịch U B N D  tỉnh



Số ngày  
giải quyết công  
việc theo Q TNB



I Lĩnh vưc Đ ầu tư  tai V iêt N am------------ 1___________•--- ---•——— --
1 Chẩp thuận nhà đầu tư của U BN D  cấp tỉnh



Quyết định số 
1571/QĐ-UBND  
ngày 05/7/2021



1.1



Trường hợp: Nhà đầu tư duy nhất đã đăng ký tham gia đâu giá hoặc 
nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư sau khi tổ chức đấu giá ít 
nhất 02 lần nhưng không thành theo quy định tại điểm a khoản 3, Điều 
29 Nghị định số 31 2021 NĐ-CP



32 ngày 32 ngày



1.2 Trường hợp: Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b 
khoản 3, Điều 29 Nghị định sổ 31/2021NĐ-CP 32 ngày 32 ngày



2 Điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư của U B N D  cấp tỉnh
Quyết định số 



1571/QĐ-UBND  
ngày 05/7/2021



32 ngày 32 ngày



3 Chấp thuận chủ trương đầu tư của U BND  cấp tỉnh
Quyết định số 



1571/QĐ-UBND  
ngày 05/7/2021



35 ngày 35 ngày



4 Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu 
tư của U B N D  cấp tỉnh



Quyết định số 
1571/QĐ-UBND  
ngày 05/7/2021



32 ngày 32 ngày



5
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ 
trương đầu tư của U BN D  cấp tỉnh



Quyết định số 
1571/QĐ-UBND
ngày 05/7/20215.1 Trường hợp: Thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư 03 ngày 03 ngày
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TT L ĨN H  V ự c /T H Ủ  TỤC H À N H  C H ÍN H
Q Đ công bố  



D anh m ục TTH C  của  
C hủ tịch U B N D  tỉnh



Số ngày  
thực h iện  theo  



Q Đ cổng bố của Chủ  
tịch U B N D  tỉnh



Số ngày  
giải quyết công  



việc theo Q TNB



5.2 Truửng hợp: Thay đổi các nội dung khác tại Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư 10 ngày 10 ngày



6
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng 
một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền 
chấp thuận của U B N D  cấp tỉnh



Quyết định số 
1571/QĐ-UBND  
ngày 05/7/2021



32 ngày 32 ngày



7
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đẩu tư nhận chuyển 
nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án thuộc thẩm quyền 
chấp thuận của U B N D  cấp tỉnh



Quyết định số 
1571/QĐ-UBND  
ngày 05/7/2021



32 ngày 32 ngày



8 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án 
đầu tư đối vó i dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của U BND  cấp tỉnh



Quyết định số 
1571/QĐ-UBND  
ngày 05/7/2021



32 ngày 32 ngày



9
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, 
chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền 
chấp thuận của U B N D  cấp tỉnh



Quyết định số 
1571/QĐ-UBND  
ngày 05/7/2021



32 ngày 32 ngày



10
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp 
đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của U B N D  cấp tỉnh



Quyết định số 
1571/QĐ-UBND  
ngày 05/7/2021



32 ngày 32 ngày



11
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối 
với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của U BN D  cấp tỉnh



Quyết định số 
1571/QĐ-UBND
ngày 05/7/2021



32 ngày 32 ngày



12
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài 
đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư của U BND  
cấp tỉnh (Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)



Quyết định số 
1571/QĐ-UBND  
ngày 05/7/2021



12 ngày 12 ngày



13



Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài 
đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của U BND  cấp tỉnh 
hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc 
trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 
Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)



Quyết định số 
1571/QĐ-UBND  
ngày 05/7/2021



05 ngày 05 ngày
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TT L ĨN H  V ự c /T H Ủ  TỤC H À N H  C H ÍN H
Q Đ công bố  



D anh m ục TTH C  của  
Chủ tịch U BN D  tỉnh



Số ngày  
thực h iện  theo  



Q Đ cổng bố của Chủ  
tịch  U B N D  tỉnh



Số ngày  
giải quyết công  



việc theo Q TNB



14
Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương đầu tư của U BND  cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu 
tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Quyết định số 



1571/QĐ-UBND  
ngày 05/7/202114. 1 Trường hợp: Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư 18 ngày 18 ngày



14. 2 Trường hợp: Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
và không thuộc diện chấp thuận chú trương đầu tư 15 ngày 15 ngày



15
Ngừng hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ 
trương đầu tư của U BN D  cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư



Quyết định số 
1571/QĐ-UBND  
ngày 05/7/2021



05 ngày 05 ngày



16
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm 
quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của U BN D  cấp tỉnh hoặc Sở Kế 
hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư



Quyết định số 
1571/QĐ-UBND  
ngày 05/7/2021



Không quy định Không quy định



17
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện 
chấp thuận chủ trương đầu tư



Quyết định số 
1571/QĐ-UBND  
ngày 05/7/2021



15 ngày 15 ngày



18 Cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Quyết định số 
1571/QĐ-UBND  
ngày 05/7/2021



18.1 Trường họp: cấp lại Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu tư 05 ngày 05 ngày
18.2 Trường họp: Hiệu đmh thông tin Giấy chứng nhận đăng kỹ đầu tư 03 ngày 03 ngày



19 Đ ổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Quyết định số 



1571/QĐ-UBND  
ngày 05/7/2021



03 ngày 03 ngày



20
Thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua 
phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài



Quyết định số 
1571/QĐ-UBND
ngày 05/7/2021



20.1 Trường hợp: Quy định tại các điểm a, b khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư 
năm 2020 15 ngày 15 ngày



20.2



Trường hợp: Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp von, mua co 
phan, mua phần, von góp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, 
xã, phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác 
có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh



15 ngày 15 ngày
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TT L ĨN H  V ự c /T H Ủ  TỤC H À N H  C H ÍNH
Q Đ công bố  



D anh m ục TTH C  của  
C hủ tịch U B N D  tỉnh



Số ngày  
thực h iện  theo  



Q Đ cổng bố của Chủ  
tịch  U B N D  tỉnh



Số ngày  
giải quyết công  
việc theo Q TNB



21 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp 
đồng BCC



Quyết định số 
1571/QĐ-UBND  
ngày 05/7/2021



15 ngày 15 ngày



22 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài 
trong hợp đồng BCC



Quyết định số 
1571/QĐ-UBND  
ngày 05/7/2021



15 ngày 15 ngày



II L ĩn h  v ự c  Đ ầ u  tư  th e o  p h ư ơ n g  th ứ c  đ ố i tá c  c ô n g  tư



1
T hấm  định báo cáo  nghiên  cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương 
đầu tư  dự án p p p  do nhà đầu tư đề xuất



Quyết định số:
1191/Q Đ-UBND  
Ngày 25/5/2021



1.1 Giai đoạn 1: Trình tự giải quyết đề xuất thực hiện dự án p p p  của 
nhà đầu tư



Không quy định Không quy định



1.2



Giai đoạn 2: Trình tự thấm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thỉ, 
quyết định chủ trương đầu tir dự án p p p  do nhà đầu tir đề xuất 
đổi với dự án thuộc tham quyền quyết định chủ trương đầu tư của 
HĐND cấp tỉnh



45 ngày 45 ngày



2 T hẩm  định báo cáo nghiên  cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự  
án p p p  do nhà đầu tư đề xuất



Quyết định số:
1191/Q Đ-UBND  
Ngày 25/5/2021



45 ngày 45 ngày



3
T hẩm  định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, phê 
duyệt điều chỉnh chủ  trương đầu tư dự án p p p  do nhà đầu tư đề
xuất



Quyết định số:
1191/Q Đ-UBND  
Ngày 25/5/2021



Thời gian phê duyệt 
quyết định điều chỉnh 
chủ trương: 15 ngày



- Thời gian phê duyệt 
quyết định điều chỉnh 
chủ trương: 15 ngày;
- Thời gian thẩm định 
nội dung điều chỉnh 
Báo cáo nghiên cứu 
tiền khả thi: 30 ngày.



4
T hẩm  định nội dung điều chỉnh báo cáo  nghiên  cứu khả thi, phê  
duyệt điều ch ỉnh dự án p p p  do nhà đầu tư đề xuất



Quyết định số:
1191/Q Đ-UBND  
Ngày 25/5/2021



75 ngày 75 ngày



III L ĩn h  v ư c  Đ ấ u  th ầu : L ư a  ch on  n h à  đ ầu  tư___________________t ____________________________________ 1____________ a___________________________________________________________________________________
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TT LĨNH VỰC/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
QĐ công bố 



Danh mục TTHC của 
Chủ tịch UBND tỉnh



Số ngày 
thực hiện theo 



QĐ công bố của Chủ 
tịch UBND tỉnh



Số ngày 
giải quyết công 
việc theo QTNB



1 Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối 
với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư)



Quyết định số: 
1191/QĐ-UBND 
Ngày 25/5/2021



40 ngày 40 ngày
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